
1 2 3 4 5 6

1 Văn phòng Tỉnh ủy

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 2 1,050,000
Phục vụ đưa đón

 cán bộ lãnh đạo hưu trí 

2 UBND huyện Chợ Lách

2.1 Phòng TNMT huyện

Xe phun nước 6m3 1 1,550,000

Rửa đường, tưới 

cây xanh

Xe chuyên dùng chở rác 6 

m3 (3,5 tấn) 2 1,500,000

Xử lý rác trên địa 

bàn huyện

2.2

Trung tâm VHTT và

 truyền thanh huyện

Xe chuyên dùng cho văn 

hóa TT và truyền thanh 1 1,000,000

Phục vụ công tác 

thông tin lưu động

3 UBND huyện Thạnh Phú

3.1 Phòng TNMT huyện

Xe phun nước 6m3 1 1,550,000

Rửa đường, tưới 

cây xanh

Xe chuyên dùng chở rác 6 

m3 (3,5 tấn) 2 1,500,000

Xử lý rác trên địa 

bàn huyện

3.2

Trung tâm VHTT và

 truyền thanh huyện

Xe chuyên dùng cho văn 

hóa TT và truyền thanh 1 1,000,000

Phục vụ công tác 

thông tin lưu động

4 UBND huyện Châu Thành

4.1 Phòng TNMT huyện

Xe phun nước 6m3 1 1,550,000

Rửa đường, tưới 

cây xanh

Xe chuyên dùng chở rác 6 

m3 (3,5 tấn) 2 1,500,000

Xử lý rác trên địa 

bàn huyện

4.2

 Trung tâm VHTT và

 truyền thanh huyện

Phụ lục

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22 /2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

TT Cơ quan, tổ chức, đơn vị 
Chủng loại xe 

ô tô chuyên dùng

Số lượng xe ô 

tô chuyên 

dùng tối đa 

được trang bị 

cho 01 cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

(chiếc)

Mức giá tối đa 

trang bị cho 01 

xe (ngàn đồng)

Ghi chú
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1 2 3 4 5 6

TT Cơ quan, tổ chức, đơn vị 
Chủng loại xe 

ô tô chuyên dùng

Số lượng xe ô 

tô chuyên 

dùng tối đa 

được trang bị 

cho 01 cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

(chiếc)

Mức giá tối đa 

trang bị cho 01 

xe (ngàn đồng)

Ghi chú

Xe chuyên dùng cho văn 

hóa TT và truyền thanh 1 1,000,000

Phục vụ công tác 

thông tin lưu động

5 UBND Thành phố Bến Tre

5.1

Trung tâm VHTT và

 truyền thanh Thành phố Bến 

Tre

Xe chuyên dùng cho văn 

hóa TT và truyền thanh 1 1,000,000

Phục vụ công tác 

thông tin lưu động

5.2 Phòng Quản lý đô thị 

xe ô tô tải 1 900,000

Phục vụ công tác 

giữ gìn trật tự đô thị

6 UBND huyện Giồng Trôm

6.1 Phòng TNMT huyện

Xe phun nước 6m3 1 1,550,000

Rửa đường, tưới 

cây xanh

Xe chuyên dùng chở rác 6 

m3 (3,5 tấn) 2 1,500,000

Xử lý rác trên địa 

bàn huyện

6.2

Trung tâm VHTT và

 truyền thanh huyện

Xe chuyên dùng cho văn 

hóa TT và truyền thanh 1 1,000,000

Phục vụ công tác 

thông tin lưu động

7 UBND huyện Ba Tri

7.1

Ban QLCTGT đô thị và

 vệ sinh môi trường

Xe phun nước 6m3 1 1,550,000

Rửa đường, tưới 

cây xanh

Xe chuyên dùng chở rác 6 

m3 (3,5 tấn) 2 1,500,000

Xử lý rác trên địa 

bàn huyện

7.2

 Trung tâm VHTT và 

truyền thanh huyện

Xe chuyên dùng cho văn 

hóa TT và truyền thanh 1 1,000,000

Phục vụ công tác 

thông tin lưu động

8 UBND huyện Bình Đại

8.1 Phòng TNMT huyện

Xe phun nước 6m3 1 1,550,000

Rửa đường, tưới 

cây xanh
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1 2 3 4 5 6

TT Cơ quan, tổ chức, đơn vị 
Chủng loại xe 

ô tô chuyên dùng

Số lượng xe ô 

tô chuyên 

dùng tối đa 

được trang bị 

cho 01 cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

(chiếc)

Mức giá tối đa 

trang bị cho 01 

xe (ngàn đồng)

Ghi chú

Xe chuyên dùng chở rác 6 

m3 (3,5 tấn) 2 1,500,000

Xử lý rác trên địa 

bàn huyện

8.2

 Trung tâm VHTT và 

truyền thanh huyện

Xe chuyên dùng cho văn 

hóa TT và truyền thanh 1 1,000,000

Phục vụ công tác 

thông tin lưu động

9 UBND huyện Mỏ Cày Bắc

9.1 Phòng TNMT huyện

Xe phun nước 6m3 1 1,550,000

Rửa đường, tưới 

cây xanh

Xe chuyên dùng chở rác 6 

m3 (3,5 tấn) 2 1,500,000

Xử lý rác trên địa 

bàn huyện

9.2

Trung tâm VHTT và

 truyền thanh huyện

Xe chuyên dùng cho văn 

hóa TT và truyền thanh 1 1,000,000

Phục vụ công tác 

thông tin lưu động

10 UBND huyện Mỏ Cày Nam

10.1 Phòng TNMT huyện

Xe phun nước 6m3 1 1,500,000

Rửa đường, tưới 

cây xanh

Xe chuyên dùng chở rác 6 

m3 (3,5 tấn) 2 1,500,000

Xử lý rác trên địa 

bàn huyện

10.2

 Trung tâm VHTT và 

truyền thanh huyện

Xe chuyên dùng cho văn 

hóa TT và truyền thanh 1 1,000,000

Phục vụ công tác 

thông tin lưu động

11 Sở Văn hóa thể thao & DL

11.1

 Trường năng khiếu thể dục 

thể thao tỉnh

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 1 1,050,000

Chở học sinh (đội 

tuyển các môn thể thao) 

đi luyện tập và thi đấu

Xe khách 29 chỗ

1 1,600,000

Chở học sinh (đội 

tuyển các môn thể thao) 

đi luyện tập và thi đấu

11.2  Đoàn nghệ thuật cải lương
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1 2 3 4 5 6

TT Cơ quan, tổ chức, đơn vị 
Chủng loại xe 

ô tô chuyên dùng

Số lượng xe ô 

tô chuyên 

dùng tối đa 

được trang bị 

cho 01 cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

(chiếc)

Mức giá tối đa 

trang bị cho 01 

xe (ngàn đồng)

Ghi chú

Xe khách 34 chỗ

1 1,600,000

Chở diễn viên đi 

biễu diễn

Xe ô tô tải  1 900,000

Chở sân khấu, âm

 thanh, ánh sáng

11.3 Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh Bến Tre

Xe khách 29 chỗ 1 1,600,000

Chở diễn viên, nhạc

 công, kỹ thuật viên, đội 

viên Đội thông tin lưu 

động đi biểu diễn

Xe ô tô bán tải 1 1,000,000

Phục vu công tác 

thông tin lưu động

Xe ô tô tải 

1 900,000

Chở âm thanh, 

nhạc cụ, pano, cờ …

12 Sở NN và PT nông thôn

12.1 Văn phòng Sở

Xe ô tô 4 chỗ 1 720,000

Xe ưu tiên chuyên 

dùng phòng chống thiên 

tai, xe biển số hộ đê

12.2 Chi Cục chăn nuôi và thú y

Xe ô tô tải 560 kg 1 250,000

Chở vật tư phòng 

chống dịch bệnh 

12.3 Chi Cục thủy lợi

Xe ô tô bán tải 1 1,000,000

Xe ưu tiên chuyên 

dùng phòng chống thiên 

tai, xe biển số hộ đê

12.4 Trung tâm nước sạch và VSMTNT

Xe ô tô tải 1 900,000

Chuyên chở vật tư, trang 

thiết bị ngành nước

12.5 Trung tâm NN ứng dụng công nghệ cao

Xe ô tô bán tải 1 1,000,000

Chuyên chở hàng hóa, 

sản phẩm nông nghiệp 

công nghê cao … để 

tham gia hội chợ, thực 

hiện mô hình trình diễn, 

giới thiệu sản phẩm

12.6 Chi Cục kiểm lâm

Xe ô tô bán tải 1 1,000,000

Phục vụ công tác chuyên 

dùng kiểm lâm
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1 2 3 4 5 6

TT Cơ quan, tổ chức, đơn vị 
Chủng loại xe 

ô tô chuyên dùng

Số lượng xe ô 

tô chuyên 

dùng tối đa 

được trang bị 

cho 01 cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

(chiếc)

Mức giá tối đa 

trang bị cho 01 

xe (ngàn đồng)

Ghi chú

12.7 Chi cục trồng trọt và BVTV

Xe ô tô bán tải 1 1,000,000

Phục vụ chuyên môn lấy 

mẫu vật tư nông nghiệp

13 Sở Giao thông vận tải

13.1 Thanh tra Sở

Xe ô tô bán tải 3 1,000,000

Phục vụ công tác

 thanh tra

Xe trạm cân 1

Bộ cấp (xe trạm

 cân)

13.2 Cảng vụ đường thủy nội địa

Xe ô tô bán tải 1 1,000,000

14 Sở Khoa học và công nghệ

14.1

Chi Cục tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng

Xe ô tô bán tải 1 1,000,000

Phục cụ công tác

 kiểm định

14.2

Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

KH và công nghệ

Xe ô tô bán tải 1 1,000,000

Chở các sản phẩm

 của Trung tâm nghiên 

cứu

15 Sở Lao động TB và XH

15.1

Trung tâm cung cấp dịch vụ 

công tác xã hội

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 1 1,050,000

Theo đề án 32 và đề án 

1215

16

Đài phát thanh và truyền 

hình

Xe chuyên dùng 1 20,000,000

Phục vụ việc truyền hình 

trực tiếp

Xe ô tô tải 1 900,000

Chở thiết bị cần 

thiết cho truyền hình trực 

tiếp

17

Ban QLDA PT hạ tầng 

các khu công nghiệp

Xe ô tô gắn thiết bị 

chuyên dùng (4m3) 1 900,000

Sử dụng tưới cây

 xanh, thảm cỏ trong khu 

công nghiệp
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1 2 3 4 5 6

TT Cơ quan, tổ chức, đơn vị 
Chủng loại xe 

ô tô chuyên dùng

Số lượng xe ô 

tô chuyên 

dùng tối đa 

được trang bị 

cho 01 cơ 

quan, tổ 

chức, đơn vị 

(chiếc)

Mức giá tối đa 

trang bị cho 01 

xe (ngàn đồng)

Ghi chú

Xe ô tô gắn thiết bị 

chuyên dùng (8m3) 3 2,500,000

Sử dụng tưới cây

 xanh, thảm cỏ trong khu 

công nghiệp

Xe ô tô có kết cấu 

đặc biệt (xe cần cẩu) 2 1,200,000

Sửa chữa điện, 

cắt tỉa cây xanh trong 

khu CN

Xe vệ sinh mặt đường 1 1,500,000 Vệ sinh mặt đường

Xe ô tô tải 1 900,000

Vận chuyển vật tư 

phục vụ Trạm xử lý nước 

thải

18

Trường Cao đẳng 

Bến Tre

Ô tô con 4 chỗ tập lái 20 570,000 Tập lái

19 Ban an toàn giao thông tỉnh

Xe ô tô bán tải 1 1,000,000

Phục vụ cho công tác an 

toàn giao thông

20

Văn phòng điều phối 

chương trình xây dựng 

nông thôn mới

Xe ô tô bán tải 1 1,000,000

Phục vụ công tác của 

Ban chỉ đạo các chương 

trình mục tiêu quốc gia 

tỉnh
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